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Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7,0 điểm)
Câu I (3,0 điểm)

Cho hàm số 
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1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

2. Chứng minh rằng đường thẳng y = x – m2 – 1 (m là tham số) luôn luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt.   
Câu II (2,0 điểm)
1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x4 – 2x2 + 2 trên đoạn [- 2 ; 1].
2. Giải phương trình 
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Câu III (2,0 điểm)
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh AB = a và  cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc 60o.
1. Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.

2. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón có đỉnh trùng với đỉnh của hình chóp đã cho và có đường tròn đáy nội tiếp hình vuông ABCD. 
II. PHẦN RIÊNG(3,0 điểm)

Học sinh được chọn một trong hai phần sau:. 

1. Theo chương trình Chuẩn chọn Câu IV.a và Câu V.a:

Câu IV.a (2,0 điểm)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1. Rút gọn biểu thức 
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2. Giải phương trình 
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Câu V.a (1,0 điểm)

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Xác định tâm và tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương đã cho theo a.
2. Theo chương trình Nâng cao chọn Câu IV.b và Câu V.b:
Câu IV.b (2,0 điểm)
1. Cho 
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2. Giải phương trình 
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Câu V.b (1,0 điểm)
Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và mặt bên nghiêng với mặt phẳng đáy một góc 60o.
===== Hết=====
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	Nội dung
	Điểm
	Nội dung
	Điểm

	Câu I.
	3.0 
	Câu III (tiếp theo)
	

	1.
	2.0
	2.
	1.0

	Kết quả đúng:

+ MXĐ(0.25); y’ => chiều BT (0.25) 

+ Tiệm cận (0.5) 

+BBT (0.5); Đồ thị (0.5)
	
	+Tính được bán kính đường tròn đáy của hình nón: r = a/2
+ Ghi đúng được công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón.
+ Tính đúng Sxq= 
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+ Tính đúng V = 
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	2.
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	+ Gọi (d) là đồ thị đt y = x – m2 – 1   

+Lập được pt hoành độ giao điểm:

  x2 – (m2 + 1)x – m2 = 0, x ( -1  (1)

+ Lập luận được số nghiệp của pt (1) bằng số giao điểm của (C) và (d)

+ Viết được:
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+ Suy ra (1) có hai nghiệm phân biệt khác -1 hay (d) luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt (đpcm)
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	Câu IV.a
	2.0

	
	
	1.
	1.0

	
	
	+ Rút gọn: 
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+ Rút gọn : 
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+ Rút gọn : 
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+ Kết quả : A = 1/3
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	Câu II .
	2.0
	
	

	1. 
	1.0
	
	

	+ y’ = 4x3 – 4x

+ y’ = 0 ( x = 0, x = -1, x = 1

+ y(0) = 2, y(-1)= y(1)=1, y(-2)=10

+
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	0.25
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0.25
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	2.
	1.0

	
	
	+ Viết được pt : 3.32x – 4.3x + 1 = 0

+ Giải ra được : 3x = 1, 3x = 1/3

+ Kết luận nghiệm : x = 0, x = -1  
	0.25

0.5

0.25

	2.
	1.0
	Câu V.a
	1.0

	+ Viết được pt về dạng :
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+ Giải ra được : log2x = 1, log2x = -2

+ Kết luận nghiệm : x = 2 và x =1/4

Ghi chú : Có thể đặt ẩn phụ để giải hoặc giải trực tiếp đều được. Nếu giải sai mà có đk x >0 cho 0.25 đ. Bài này ra kết quả đúng và không có đk x>0 vẫn cho điểm tối đa.
	0.25

0.5

0.25
	+ Gọi O là giao điểm của các đường chéo của hình lập phương đã cho. 
+ Suy ra O cách đều các đỉnh của hình lập phương đã cho.

   Vậy O là tâm của hình cầu ngoại tiếp hình lập phương đã cho.

+ Ghi đúng công thức tính diện tích mặt cầu. 
+ Tính đúng bán kính mặt cầu :

             R = 
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+ Tính đúng diện tích mặt cầu : 
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Ghi chú : Nếu thiếu hình vẽ thì không cho điểm câu này.
	0.25

0.25
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	Câu III.
	2.0
	
	

	1
	1.0
	
	

	+ Vẽ hình đúng (phục vụ cho câu 1)

+ Xác định được góc giữa cạnh bên và đáy là góc giữa cạnh bên và đường chéo của đáy cắt nhau và bằng 60o.

+ Tính được chiều cao bằng 
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+ Tính được thể tích bằng 
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	0.25
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	Nội dung
	Điểm
	Nội dung
	Điểm

	Câu IV.b
	2.0
	Câu V.b
	1.0

	1.
	1.0
	+ Vẽ hình phục vụ cho lời giải.

+ Xét hình chóp tam giác đều S.ABC, có O là tâm đáy.

+Gọi I là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Suy ra I thuộc trục SO và thuộc đường trung trực của cạnh bên của hình chóp (chẳng hạn cạnh bên SC). Gọi J, P lần lượt là trung điểm của cạnh AB, SC.
+ Xác định được góc giữa mặt bên với đáy là (SJO và (SJO = 60o 
+ Tính được bán kính của mặt cầu:
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+Ghi đúng công thức tính thể tích khối cầu và tính được 
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	+Viết được: 
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+Viết được:  
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+ Suy ra:   
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+ Kết quả: 
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	2.
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	+ Viết được phương trình về dạng:
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  (*)
+ Giải ra ta được:
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+ Kết luận nghiệm: x = 0, x = -1
	0.25
0.5

0.25
	
	


    Ghi chú: Nếu HS giải cách khác vẫn đúng thì thầy cô giáo dựa vào thang điểm của đáp án để cho điểm hợp lý.
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